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A. Câu hỏi trắc nghiệm (4đ)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích gắn gọn?

   1. Nhà nước có chức năng lập pháp?

   2. Mọi văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành?

   3. Tính xác định chặt chẽ về măt hình thức là yếu tố duy nhất để xác định thuộc tính cơ bản của pháp luật?
   4. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi thi hành pháp luật?
B. Câu hỏi lý thuyết (Thí sinh chọn làm 1 trong 2 câu) (2đ)
   
1. Quan hệ vợ chồng là quan hệ pháp luật hay quan hệ xã hội? vì sao?


2. Cho 1 ví dụ về quan hệ pháp luật và hãy phân tích vì sao đó là quan hệ pháp luật?

C. Bài tập

   
Năm 1960 Ông A lấy bà B sinh ra 2 đứa con. Sau thời gian chúng sống bà B cho Ông A cưới thêm 1 bà vợ thứ 2 sinh ra thêm 1 người con. Hai năm sau Ông A bị tai nạn chết. Biết rằng Ông A có khối tài sản chung là 1 căn nhà và 900 triệu là tài sản riêng của Ông A và Ông A có thiếu nợ của ngân hàng là 300 triệu. Hiện tại trong gia đình vợ chồng Ông A có thêm 1 người cháu nuôi. Hỏi

1. Xác định thời điểm mở thừa kế? Xác định di sản của Ông A để lại? (1đ)


2. Cho biết những ai được hưởng và những ai không được hưởng phần di sản của Ông A? vì sao? (2đ)


3. Phần di sản của Ông A được chia như thế nào? Mỗi người được nhận bao nhiêu? (1đ)

Đáp án

A. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)
1. Sai (0.5đ) vì chức năng lập pháp là của Quốc hội. Nhà nước có 2 chức năng chính đó là chức năng đối nội và chức năng đối ngoại (0.5đ)   

2. Sai  (0.5đ) vì mọi văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo chương II luật ban hành văn bản năm 2015 (0.5đ)

3. Sai (0.5đ) vì Pháp luật có các thuộc tính như: Tính bắt buộc chung; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thứ; tính đảm bảo thực hiện bằng nhà nước. Chứ không chỉ có 1 thuộc tính, (0.5đ)

4. Đúng (0.5đ) vì thực hiện pháp luật là hành vi hành động  thể hiện tính tích cực của chủ thể (0.5đ)

B. Câu hỏi lý thuyết (2 điểm)

1. Quan hệ vợ chồng là quan hệ pháp luật (0.5đ). Trình bày các đặc điểm của quan hệ pháp luật từ đó dẫn chiếu vào mối quan hệ vợ chồng (1.5đ)

2. Quan hệ pháp luật là quan hệ do pháp luật quy định, ví dụ (1đ). Trình bày các đặc điểm của quan hệ pháp luật từ đó dẫn chiếu vào mối quan hệ đã cho ví dụ (1đ)

C. Bài tập (4 điểm)

1. 

- Ý 1: Thời điểm mở thừa kế là sau khi ông A mất. (0.5đ)


- Ý 2: Di sản của ông A để lại bao gồm 1 căn nhà và 900 triệu (0.5đ)

2. 


- Ý 1: Những người được hưởng di sản của ông A bao gồm: 1 người vợ đầu và 3 đứa con (0.5đ) vì ông A mất không để lại di chúc nên chia theo pháp luật thì những người ở hàng thừa kế thứ 1 được nhận bao gồm: cha, mẹ (Ruột, nuôi), con ruột, con nuôi và vợ chồng (0.5đ)


- Y 2: Những người không được di sản của ông A để lại bao gồm: người vợ sau, và cháu (0.5đ) vì ông A mất không để lại di chúc nên chia theo pháp luật. Mà người vợ sau không được pháp luật thừa nhận và cháu ở hàng thừa kế thứ 2. Hàng thừa kế thứ 2 chỉ được nhận di sản của ông A khi hàng thừa kế thứ 1 không có. (0.5đ)

3. 

- Ý 1: Phần di sản riêng của ông A bao gồm: ½ căn nhà (vì cia cho vợ thứ nhất ½ căn nhà) và 600 triệu (vì phải trả cho ngân hàng 300 triệu). chia cho 4 người (Vợ thứ nhất và 3 đứa con). (0.5đ)


- Ý 2: ½ chia làm 4 và 600 triệu chia làm 4 (Mỗi người 150 triệu). (0.5 điểm)
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